ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG THCS HUỲNH TẤN PHÁT          
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC  
Môn : hóa học 8
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
1.  TÀI LIỆU HOC TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
1. TÀI LIỆU HOC TẬP : SÁCH GIÁO KHOA HÓA 8 
2. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
*Đọc , hiểu và ghi lại  nội dung mỗi bài  , theo thứ tự tuần ., ngày , tháng , tên bài , tên chủ đề 
* Tư làm các bài tập , vận dụng .
* Nếu không giải được , học sinh xem phần hướng dẫn của giáo viên . 
* Thực hiện tốt phần dặn dò của giáo viên : 
HỌC THUỘC BÀI , CÁC CÔNG THỨC , LÀM LẠI CÁC BÀI TẬP VÀ TÌM CÁCH GIẢI KHÁC .
     3.Hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	HÓA
	Mục A: ….
Phần B: ….
	1.
2.
3.

	HÓA
	
	



Gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô qua nhiều kênh, và nhận phản hồi. Hoặc liên lạc qua được dây nóng giải đáp thắc mắc được các trường thực hiện , hoặc với các giáo viên  dạy HÓA 8 : SỐ ĐIỆN THOẠI : DƯƠNG NGỌC LOAN 0904117512   
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 CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC
					Bài 18      : MOL
Hướng dẫn học sinh học tại nhà:
Giả sử HS1 đi mua 1 chục cuốn vở. Vậy số lượng cuốn vở mà em sẽ mua là bao nhiêu?
-Giả sử HS1 đi 1 ram giấy in. Vậy số lượng giấy  mà em sẽ mua là bao nhiêu tờ?
GV: 10 và 500 là số lượng được qui định chục và ram. 
Vì vậy, định nghĩa mol cũng được dựa trên cơ sở đó
GV: nêu định nghóa mol
GV: Số 6. 1023 : số Avôgađrô (N )
GV: gọi 1 HS đọc phần có thể em chưa biết 
Bài tập 1:
?1mol nguyên tử Iron có chứa bao nhiêu nguyên tử Iron ?
? 1 mol phân tử CO2 có chứa bao nhiêu phân tử CO2 ?
Trả lời:
-10 cuốn vở.
-500 tờ.
Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó 
- 6.1023 nguyên tử Fe
- 3.1023 phân tử CO2
I. Mol là gì? 
-Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó 
- Số 6.1023:số Avôgađrô (N )
Ví dụ: 
-1mol nguyên tử  Iron có chứa 6.1023 nguyên tử Iron (N nguyên tử Fe)
-1mol phân tử CO2 có chứa 6.1023 phân tử CO2 (N ptử CO2).
Khối lượng mol là gì?
khối lượng  kí hiệu là gì?
?Khối lượng có đơn vị là gì?
-GV nêu định nghóa khối lượng mol.
? Nhắc lại cách tính phân tử khối của 1 chất ?
? Tính PTK của các chất sau 
	CTHH 
	PTK
	KL mol

	O2
	
	32 g

	CO2
	
	44 g

	H2O
	
	18 g


?Nhận xét khối lượng mol với phận tử khối?
*Lưu ý:
+Khối lượng mol chính là phân tử khối của chất.
+Cách biểu diễn:
-Cu = 64, CO2 = 44 là phân tử khối
-MCu=64, MCO2 = 44 là khối lượng mol.
II Khối lượng mol là gì? 
 Khối lượng mol (M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.
Ví dụ: Tính khối lượng mol của:
	a/Ntử nitơ
	MN=14.

	b/Ptử nitơ
	MN2=28g

	c/Ptử đồng
	MCu=64g

	d/Ntử đồng
	MCu=64g

	đ/Phân tử axit sunfuric.
	M H2SO4= 98 g

	e/N tử Hidro
	MH=1

	f/P tử Hidro
	MH2=2g

	
	


III thể tích mol
ở nhiệt độ 250C và áp suất 1 bar (ở đktc ): thể tích của 1 mol bất kì chất khí nào cũng bằng 24,79lít 
? Viết thể tích mol của các chất khí H2, N2, CO2 ở đktc ?
III.Thể tích mol của chất khí là gì?
-Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó 
-Ở điều kiên tiêu chuẩn (t0=250C, 1bar) 1 mol bất kì chất khí nào đều chiếm 1 thể tích bằng nhau và bằng 24,79 lít.
iV: Tìm tòi – mở rộng
Tìm hiểu 1 mol hạt gạo sẽ nuôi sống người trong 
[bookmark: _Hlk52050657]thời gian bao lâu?
V. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 
1. Tổng kết
          - HS tự tổng kết kiến thức,chép bài
2. Hướng dẫn tự học ở nhà
- Học bài.
- Làm bài tập 1,2,3,4 SGK/ 65





BÀI 18: MOL
I. MOL
Mol là 	
	
	
Vd: 1 mol nguyên tử iron có chứa	
       1 mol phân tử nước có chứa	
       0,5 mol phân tử nước có chứa	
II. KHỐI LƯỢNG MOL
Khối lượng mol (M) của một chất là 	
	
	
Vd:   Khối lượng mol nguyên tử hydrogen: MH = ……
         Khối lượng mol phân tử oxygen: ……………………
         Khối lượng mol phân tử nước: ……………………
III. THỂ TÍCH MOL CỦA CHẤT KHÍ
· Thể tích mol của chất khí là	
			
· 1 mol của bất kì chất khí nào trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, đều chiếm những thể tích bằng nhau.
· Ở điều kiện chuẩn (25 0C, 1 bar): 1 mol chất khí chiếm thể tích là ……… lít.
· Ở điều kiện thường (20oC, 1 atm): 1 mol chất khí chiếm thể tích là ……… lít.
1mol CO2

1mol H2

1mol N2








	                                                                



                                                                                                                     



	Ở điều kiện chuẩn (đkc):     … …  = ………..lít






Tuần 13    CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC
Tiết 25: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG,
THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT (T1)
Hướng dãn tự học tại nhà:
Vậy muốn tính khối lượng của một chất khi biết lượng chất (số mol) ta phải làm như thế nào? 
Nếu ta đặt kí hiệu 
· n là số mol chất hay lượng chất 
· m là khối lượng 
· M là khối lượng mol của chất 
I.Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng như thế nào?
+n: số mol chất (lượng chất)
+m:khối lượng 
+M:khối lượng mol của chất
-Ta có  công thức chuyển đổi là:
	m  = n . M




   n= m/M (mol) , 

   M= m/n (g) 
 Bài tập vận dụng
Bài tập 1 : Tính khối lượng của :
a) 0,5 mol Al2O3
b) 0,75 mol MgO
 Giải 
a)MAl2O3=27.2+16.3=102(g)

Vận dụng:  n . M 
                 = 0,5. 102 = 5,1 g
b) MMgO  = 24 + 16 = 40 g
 mMgO  = 0,75. 40 = 30 g
Bài tập 2 : Tính số mol của 
a) 20 g NaOH.
b) 8 g CuO       giải
a) MNaOH = 23 +16+1=40 g


 nNaOH ==  = 0,5 (mol)
b) MCuO  = 64 + 16 = 80 g


 nCuO  = = = 0,1 (mol)


V. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC (1’)
1. Tổng kết
          - HS tự tổng kết kiến thức
2. Hướng dẫn tự học ở nhà
- Học bài.
- Làm bài tập 1,2/ SGK/ 65.	
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			CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC
Tiết 26: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG,
THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT (T2)
Hướng dẫn tự học tại nhà:
Vậy muốn tính thể tích  của một chất khí (ở đktc) khi biết lượng chất (số mol) ta phải làm như thế nào? 
GV: Nếu ta đặt kí hiệu 
-n là số mol chất hay lượng chất
-V là thể tích của chất khí ở đktc
? các em hãy rút ra biểu thức tính thể tích ? 
II.Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích như thế nào?
Nếu ta đặt kí hiệu 
-n là số mol chất (lượng chất)
-V là thể tích của chất khí ở đktc
V= n . 24,79 (l)


Hayn = V/24,79 mol


Bài tập 1: Tính thể tích (ở đktc) của
a. 0,25mol khí Cl2 
B/0,625mol khí CO
Bài tập 1: Tính thể tích (ở đktc) của
a/ VCl2 = n    . 24,79 
            = 0,25.24,79 = 6,1975     lít 
b/ VCO = n. 24,79
      = 0,625.24,79= 15,49375     lít 
Bài tập 2:  Tính số mol của 
a. 2,8 lít khí CH4(ở đktc )
b. 3,36 lít khí CO2(ở đktc )

Bài tập 2:  Tính số mol của
a/ n= V/24,79      = 2,8:24,79 =0,011 mol
b/ n = V/24,79       = 3,36/24,79= 0,136 mol 
Bài tập 3: Tính thể tích ở đktc của
a/ 32g SO2.
b/ 9,2 g NO2.
Bài tập 3: 
a/ Ap dụng công thức: n=m/M


-Ap dụng công thức: V=n.24.79
VSO2 = nSO2.24,79= 0,5. 24,79 =12,395 (lít)
Vậy thể tích của 32g khí SO2 ở đkc là 12,395 (l).

V. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC (1’)
1. Tổng kết
          - HS tự tổng kết kiến thức
2. Hướng dẫn tự học ở nhà
- Học bài.
- Làm bài tập 3,4,5/ SGK/67.

BÀI 19: CHUYỂN ĐỔI GIỮA
KHỐI LƯỢNG – THỂ TÍCH – LƯỢNG CHẤT 
I. CHẤT VÀ SỐ NGUYÊN TỬ/ PHÂN TỬ
							                               Với:   A: số phân tử hay nguyên tử (hạt)
								                                    n: số mol / lượng chất (mol)
								     
                                                                                             Với 6.1023 là số Avogadro (N)
Vd1: Cho biết số phân tử có trong 0,25 mol phân tử muối ăn NaCl?
Tóm tắt	Giải                                                         
	
	
	
Vd2: Cho biết 9.1023 nguyên tử S có bao nhiêu mol?
Tóm tắt	Giải                                                         
	
	
	
II. CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ KHỐI LƯỢNG CHẤT
Với:      m: Khối lượng chất (g)
                                                                                                      n: Số mol / lượng chất (mol)
                                                                                                      M: Khối lượng mol chất (g)

Vd1: 32g đồng có số mol là bao nhiêu?
Tóm tắt	Giải                                                         
	
	
	
Vd2: cho biết khối lượng của 0,3(mol) muối ăn NaCl là bao nhiêu gam?
Tóm tắt	Giải                                                         
	
	
	
III. CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ THỂ TÍCH CHẤT KHÍ

Với:      V: thể tích chất khí (l)
                                                                                                      n: số mol / lượng chất (mol)
Vd1: Số mol của 743,7 ml khí oxygen là bao nhiêu ở điều kiện chuẩn (25 0C, 1 bar)?
Tóm tắt	Giải                                                         
	
	
	
Vd2: Cho biết thể tích của 0.45mol khí Nitrogen oxit là bao nhiêu ở đkc?
Tóm tắt	Giải                                                         
	
	
	
[bookmark: _GoBack]
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			CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC
				Tiết 27: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
Hướng dẫn học sinh tự học tại nhà:
+Hãy cho biết khí CO2 nặng hay nhẹ hơn khí H2 bao nhiêu lần? 
?Để làm được bài tập này trước hết ta phải làm thế nào?
- tính M của CO2 và H2.
?Bằng kết quả trên em hày cho biết khí nào nặng hơn?
?Nặng hơn bao nhiêu lần?
?Làm cách nào để biết được khí CO2 nặng hơn khí H2 22 lần?
Tỉ số đó gọi là tỉ khối hơi của khí CO2 so với kí H2 (dCO2/H2)
?Kết luận?




1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
Bài tập 1: Hãy cho biết khí CO2 nặng hay nhẹ hơn khí H2 bao nhiêu lần? 
MCO2 = 44 (g)
MH2 = 2 (g)

dCO2/H2= 
Vậy, khí CO2 nặng hơn khí hiđrô 22 lần
* CT tính tỉ khối khí A so vơi khí B:








MA: k/l mol của khí A
MB: k/l mol của khí B
dA/B: tỉ khối của khí A so với khí B
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn  không khí?
 -So sánh khôi lượng mol của chất khí đó với không khí
dA/kk = MA/29


         

- MA k/l mol của khí A
- Mkk  = 29 (g) 
Ví du 1: Khí CO2  nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?


Vậy khí CO2 nặng hơn kk gấp 1,5 lần
Ví dụ 2: Hãy tìm khối lượng mol của những khí có tỉ khối với không khí là 1,5862?
Giải
   
MA = 29 . dA/kk
           = 29 . 1,5862 
           = 46(g)
V. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC (1’)
1. Tổng kết
           - HS tự tổng kết kiến thức
2. Hướng dẫn tự học ở nhà
- Học bài.
- Làm bài tập 1,2,3/ SGK/ 69.

BÀI 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
I. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÍ B?


   Với dA/B: tỉ khối của khí A so với khí B




Vd: Khí carbon dioxide CO2 nặng hay nhẹ hơn khí oxygen O2, bằng bao nhiêu lần?
	
	
	
II. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÔNG KHÍ?

                  Với dA/KK: tỉ khối của khí A so với không khí


Vd: Khí carbon dioxide CO2 nặng hay nhẹ hơn không khí, bằng bao nhiêu lần?
	
	
	
· Chú ý:
	dA/B = 1 => .....................................................
	dA/KK < 1 => ..................................................

	dA/B < 1 => ....................................................
	dA/KK > 1 => ..................................................

	dA/B > 1 => ....................................................
	


· VẬN DỤNG:
Có những chất khí sau: N2; O2; SO2; H2S; CH4. Hãy cho biết:
a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần?
b) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hidro và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần?
c) Khí SO2 nặng hay nhẹ hơn khí O2 là bao nhiêu lần?
d) Khí nào nặng nhất? khí nào nhẹ nhất?
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